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Tất cả các hôn nhân trong Kinh Thánh 
 
Đây là một tuyển tập tất cả các hôn nhân được ghi lại trong Kinh Thánh, được sắp xếp nhằm hỗ 
trợ việc nghiên cứu và hiểu biết về bối cảnh lịch sử và thuộc linh của những mối kết hiệp được 
nhắc đến trong Kinh Thánh. Danh sách này là một phần của loạt bài đặc biệt về hôn nhân và ly 
hôn theo Luật pháp của Đức Chúa Trời. Bạn có thể đọc toàn bộ các bài viết trong loạt này tại 
các liên kết sau: 
 
 

1.​ Phụ lục 7a: Trinh nữ, góa phụ và phụ nữ ly hôn: Những hôn nhân Đức Chúa Trời 
chấp nhận. 

2.​ Phụ lục 7b: Chứng thư ly hôn — Sự thật và ngộ nhận. 
3.​ Phụ lục 7c: Mác 10:11-12 và sự bình đẳng giả tạo trong tội ngoại tình. 
4.​ Phụ lục 7d: Hỏi và đáp — Trinh nữ, góa phụ và phụ nữ ly hôn. 

 

Chồng Vợ/Thiếp 
Tham Chiếu Kinh 
Thánh 

Kinh Thánh 

A-đam Ê-va Sáng Thế Ký 2:18-25 Tin Lành/Công Giáo 

La-méc A-đa Sáng Thế Ký 4:19-22 Tin Lành/Công Giáo 

La-méc Xi-la Sáng Thế Ký 4:19-22 Tin Lành/Công Giáo 

Con Trai Của 
Đức Chúa Trời 

Con Gái Của Loài Người Sáng Thế Ký 6:1-2 Tin Lành/Công Giáo 

Áp-ra-ham Sa-ra Sáng Thế Ký 11:29 Tin Lành/Công Giáo 

Na-cô Minh-ca Sáng Thế Ký 11:29 Tin Lành/Công Giáo 

Pha-ra-ôn Sa-ra Sáng Thế Ký 12:14-20 Tin Lành/Công Giáo 

Áp-ra-ham Ha-ga Sáng Thế Ký 16:1-4 Tin Lành/Công Giáo 

Ích-ma-ên Người Đàn Bà Ai Cập Sáng Thế Ký 21:20-21 Tin Lành/Công Giáo 

Y-sác Rê-bê-ca Sáng Thế Ký 24:62-67 Tin Lành/Công Giáo 

Áp-ra-ham Kê-tu-ra Sáng Thế Ký 25:1 Tin Lành/Công Giáo 

Ê-sau Ba-sê-mát Sáng Thế Ký 26:34-35 Tin Lành/Công Giáo 

Ê-sau Giu-đít Sáng Thế Ký 26:34-35 Tin Lành/Công Giáo 

Ê-sau Ma-ha-lát Sáng Thế Ký 28:6-9 Tin Lành/Công Giáo 

Gia-cốp Lê-a Sáng Thế Ký 29:21-27 Tin Lành/Công Giáo 
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Gia-cốp Ra-chên Sáng Thế Ký 29:28-30 Tin Lành/Công Giáo 

Gia-cốp Bi-la Sáng Thế Ký 30:1-4 Tin Lành/Công Giáo 

Gia-cốp Xin-ba Sáng Thế Ký 30:9 Tin Lành/Công Giáo 

Giu-đa Bát-su-a Sáng Thế Ký 38:1-5 Tin Lành/Công Giáo 

Ê-rơ Ta-ma Sáng Thế Ký 38:6-7 Tin Lành/Công Giáo 

Ô-nan Ta-ma Sáng Thế Ký 38:8-10 Tin Lành/Công Giáo 

Giô-sép A-sê-nát Sáng Thế Ký 41:45 Tin Lành/Công Giáo 

Am-ram Giô-kê-bết Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1 Tin Lành/Công Giáo 

Môi-se Xi-pô-ra 
Xuất Ê-díp-tô Ký 
2:21-22 

Tin Lành/Công Giáo 

Sam-sôn Người Đàn Bà Phi-li-tin Các Quan Xét 14:1-18 Tin Lành/Công Giáo 

Người 
Bê-ni-a-min 

Người Đàn Bà 
Gia-bê-Ga-la-át 

Các Quan Xét 21:13-15 Tin Lành/Công Giáo 

Người 
Bê-ni-a-min 

Người Đàn Bà Si-lô Các Quan Xét 21:16-25 Tin Lành/Công Giáo 

Ki-li-ôn Ót-pa Ru-tơ 1:3-5 Tin Lành/Công Giáo 

Mác-lôn Ru-tơ Ru-tơ 1:3-5 Tin Lành/Công Giáo 

Bô-ô Ru-tơ Ru-tơ 4:13-17 Tin Lành/Công Giáo 

Đa-vít Mi-canh 1 Sa-mu-ên 18:20-29 Tin Lành/Công Giáo 

Đa-vít A-bi-ga-in 1 Sa-mu-ên 25:39-42 Tin Lành/Công Giáo 

Đa-vít A-hi-nô-am 1 Sa-mu-ên 25:43 Tin Lành/Công Giáo 

Phan-ti Mi-canh 1 Sa-mu-ên 25:44 Tin Lành/Công Giáo 

Đa-vít Bát-sê-ba 2 Sa-mu-ên 11:26-27 Tin Lành/Công Giáo 

Sa-lô-môn Con Gái Pha-ra-ôn 1 Các Vua 3:1 Tin Lành/Công Giáo 

Ha-đát 
Em Gái Hoàng Hậu 
Ta-phê-nê 

1 Các Vua 11:19-20 Tin Lành/Công Giáo 

A-háp Giê-sa-bên 1 Các Vua 16:31-32 Tin Lành/Công Giáo 

Giô-ram Con Gái A-háp 2 Các Vua 8:17-18 Tin Lành/Công Giáo 

Ma-khi-rơ Ma-a-ca 1 Sử Ký 7:15-16 Tin Lành/Công Giáo 

Gia-đua Ha-ghít 
Ê-xơ-ra 2:61, Nê-hê-mi 
7:63 

Tin Lành/Công Giáo 

A-ha-suê-rơ Ê-xơ-tê Ê-xơ-tê 2:17 Tin Lành/Công Giáo 

Ô-sê Gô-me Ô-sê 1:2-3 Tin Lành/Công Giáo 

Giô-sép Ma-ri Ma-thi-ơ 1:18-24 Tin Lành/Công Giáo 

Hê-rốt Hê-rô-đi-a Mác 6:17, Lu-ca 3:19 Tin Lành/Công Giáo 



Chồng Không 
Biết (Ca-na) 

Vợ Không Biết (Ca-na) Giăng 2:1-10 Tin Lành/Công Giáo 

Tô-bi-a An-na Tô-bi-a 1:9 Công Giáo 

Tô-bi-a Sa-ra Tô-bi-a 7:9-16 Công Giáo 

Giê-hô-gia-kin Su-san-na Su-san-na 1-2 Công Giáo 

A-lê-xan-đơ Ba-la Cơ-lê-ô-pa-tra Thê-a 1 Ma-ca-bê 10:51-58 Công Giáo 

Đê-mê-tri-ô II 
Ni-ca-tô 

Cơ-lê-ô-pa-tra Thê-a 1 Ma-ca-bê 11:9-12 Công Giáo 

Giu-đa Ma-ca-bê Vợ Không Biết 2 Ma-ca-bê 14:25 Công Giáo 

 
 
 

Husband Wife/Concubine Bible Reference Bible 

Adam Eve Genesis 2:18-25 Protestant/Catholic 

Lamech Adah Genesis 4:19-22 Protestant/Catholic 

Lamech Zillah Genesis 4:19-22 Protestant/Catholic 

Sons of God Daughters of Men Genesis 6:1-2 Protestant/Catholic 

Abraham Sarah Genesis 11:29 Protestant/Catholic 

Nahor Milcah Genesis 11:29 Protestant/Catholic 

Pharaoh Sarah Genesis 12:14-20 Protestant/Catholic 

Abraham Hagar Genesis 16:1-4 Protestant/Catholic 

Ishmael Egyptian Woman Genesis 21:20-21 Protestant/Catholic 

Isaac Rebekah Genesis 24:62-67 Protestant/Catholic 

Abraham Keturah Genesis 25:1 Protestant/Catholic 

Esau Basemath Genesis 26:34-35 Protestant/Catholic 

Esau Judith Genesis 26:34-35 Protestant/Catholic 

Esau Mahalath Genesis 28:6-9 Protestant/Catholic 

Jacob Leah Genesis 29:21-27 Protestant/Catholic 

Jacob Rachel Genesis 29:28-30 Protestant/Catholic 

Jacob Bilhah Genesis 30:1-4 Protestant/Catholic 

Jacob Zilpah Genesis 30:9 Protestant/Catholic 

Judah Bath-shua Genesis 38:1-5 Protestant/Catholic 

Er Tamar Genesis 38:6-7 Protestant/Catholic 

Onan Tamar Genesis 38:8-10 Protestant/Catholic 

Joseph Asenath Genesis 41:45 Protestant/Catholic 

Amram Jochebed Exodus 2:1 Protestant/Catholic 

Moses Zipporah Exodus 2:21-22 Protestant/Catholic 



Samson Philistine Woman Judges 14:1-18 Protestant/Catholic 

Benjamites Women of Jabesh-Gilead Judges 21:13-15 Protestant/Catholic 

Benjamites Women of Shiloh Judges 21:16-25 Protestant/Catholic 

Chilion Orpah Ruth 1:3-5 Protestant/Catholic 

Mahlon Ruth Ruth 1:3-5 Protestant/Catholic 

Boaz Ruth Ruth 4:13-17 Protestant/Catholic 

David Michal 1 Samuel 18:20-29 Protestant/Catholic 

David Abigail 1 Samuel 25:39-42 Protestant/Catholic 

David Ahinoam 1 Samuel 25:43 Protestant/Catholic 

Palti Michal 1 Samuel 25:44 Protestant/Catholic 

David Bathsheba 2 Samuel 11:26-27 Protestant/Catholic 

Solomon Daughter of Pharaoh 1 Kings 3:1 Protestant/Catholic 

Hadad Sister of Queen Tahpenes 1 Kings 11:19-20 Protestant/Catholic 

Ahab Jezebel 1 Kings 16:31-32 Protestant/Catholic 

Jehoram Daughter of Ahab 2 Kings 2 8:17-18 Protestant/Catholic 

Machir Maacah 1 Chronicles 7:15-16 Protestant/Catholic 

Jaddua Haggith Ezra 2:61, Neemias 
7:63 Protestant/Catholic 

Ahasuerus Esther Esther 2:17 Protestant/Catholic 

Hosea Gomer Hosea 1:2-3 Protestant/Catholic 

Joseph Mary Matthew 1:18-24 Protestant/Catholic 

Herod Herodias Mark 6:17, Lucas 3:19 Protestant/Catholic 

Unknown Husband (Cana) Unknown Woman (Cana) John 2:1-10 Protestant/Catholic 

Tobias Hannah Tobit 1:9 Catholic 

Tobias Sarah Tobit 7:9-16 Catholic 

Jehoiachin Susanna Susanna 1-2 Catholic 

Alexander Balas Cleopatra Thea 1 Maccabees 10:51-58 Catholic 

Demetrius II Nicator Cleopatra Thea 1 Maccabees 11:9-12 Catholic 

Judas Maccabeus Unknown Woman 2 Maccabees 14:25 Catholic 

 


